Tiêu chuẩn 1.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 04 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nghiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 06 năm 2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác tài chính và quản lý tài chính của nhà trường luôn được quan tâm chú trọng từ việc tạo lập các nguồn thu hợp pháp đáp ứng đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường được hình thành từ các nguồn sau:
· Nguồn kinh phí được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm.
· Nguồn thu sự nghiệp (học phí): học phí được thu và nộp vào tài khoản kho bạc theo đúng quy định.
· Nguồn viện trợ, tài trợ.
· Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ.
· Nguồn thu khác.
Tất cả các nghề trường tổ chức đào tạo, đều được xác định mức chi tối thiểu cho một người học, trong đó có ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử. Mức chi được xác định dựa vào các căn cứ cụ thể và được điều chỉnh do nguồn kinh phí được cấp và nguồn thu sự nghiệp của nhà trường hằng năm. Mức chi tối thiểu cho một người học của nhà trường được xác định trên cơ sở mức chi thực tế bình quân của năm trước và dự toán nguồn kinh phí năm hiện tại, số lượng học sinh bình quân theo dự kiến của năm hiện tại để tính toán xác định để đảm bảo chất lượng đào tạo, đảm bảo công tác thu - chi tài chính của nhà trường.
Định mức chi tiêu cho HSSV các lớp ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Cao đẳng được Nhà trường xây dựng dựa trên Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề.
Hằng năm, sau khi tính toán, xác định định mức, Phòng Kế hoạch - Tài chính đề xuất nhà trường ban hành mức chi tối thiểu cho người học của năm hiện tại, cụ thể của ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Cao đẳng như sau:
· Năm 2019: 13.195.873 đồng/người học
· Năm 2020: 13.525.769 đồng/người học
· Năm 2021: 13.904.491 đồng/người học
(1.3.01 – Quyết định ban hành mức chi tối thiểu cho người học trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019, 2020, 2021 (có ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử; có kèm theo bảng tính toán xác định và đề xuất mức chi bình quân cho một sinh viên)).
Kiểm tra minh chứng 1.3.01 - Quyết định ban hành mức chi tối thiểu cho người học trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2018, 2019, 2020 (có ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử; có kèm theo bảng tính toán xác định và đề xuất mức chi bình quân cho một học sinh),gồm:
a. Năm 2019
QĐ số 935-1/QĐ-LTT-KHTC ngày 26/08/2019 v/v ban hành định mức chi phí đào tạo cho người học trình độ cao đẳng Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử; Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí năm học 2019-2020.
Mức chi cho một học sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Cao đẳng: 13.195.873 đồng/sinh viên.
Dự toán xác định mức chi cho một học sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Cao đẳng năm 2019, gồm:
· Chi phí trực tiếp (chi phí cho con người, vật tư đào tạo và điện năng), cụ thể: 
· Chi phí cho người (chi phí lao động): chi lương và các khoản theo lương cho cán bộ, nhà giáo, thanh toán thừa giờ;
· Chi phí vật tư đào tạo (vật tư tiêu hao): nguyên, nhiên vật liệu thực tập, thực hành );
· Chi phí điện năng: Điện năng tiêu thụ phục vụ vận hành máy móc thiết bị phục vụ cho thực hành, thực tập;
· Chi phí chung (chi phí gián tiếp), cụ thể:
· Chi đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bảo trì sửa chữa trang thiết bị hàng năm;
· Chi phí tuyển sinh, chi phí quản lý và các chi phí khác.
b. Năm 2020
QĐ số 905-1/QĐ-LTT-KHTC ngày 27/08/2020 v/v ban hành định mức chi phí đào tạo cho người học trình độ cao đẳng Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử; Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí năm học 2020-2021.
Mức chi cho một học sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Cao đẳng: 13.525.769 đồng/sinh viên.
Dự toán xác định mức chi cho một học sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Cao đẳng năm 2020 gồm:
· Chi phí trực tiếp (chi phí cho con người, vật tư đào tạo và điện năng), cụ thể: 
· Chi phí cho người (chi phí lao động): chi lương và các khoản theo lương cho cán bộ, nhà giáo, thanh toán thừa giờ;
· Chi phí vật tư đào tạo (vật tư tiêu hao): nguyên, nhiên vật liệu thực tập, thực hành );
· Chi phí điện năng: Điện năng tiêu thụ phục vụ vận hành máy móc thiết bị phục vụ cho thực hành, thực tập;
· Chi phí chung (chi phí gián tiếp), cụ thể:
· Chi đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bảo trì sửa chữa trang thiết bị hàng năm;
· Chi phí tuyển sinh, chi phí quản lý và các chi phí khác.
c. Năm 2021
QĐ số 939/QĐ-LTT-KHTC ngày 07/09/2021 v/v ban hành định mức chi phí đào tạo cho người học trình độ cao đẳng Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử; Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí năm học 2021-2022.
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Dự toán xác định mức chi cho một học sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Cao đẳng năm 2021 gồm:
· Chi phí trực tiếp (chi phí cho con người, vật tư đào tạo và điện năng), cụ thể: 
· Chi phí cho người (chi phí lao động): chi lương và các khoản theo lương cho cán bộ, nhà giáo, thanh toán thừa giờ;
· Chi phí vật tư đào tạo (vật tư tiêu hao): nguyên, nhiên vật liệu thực tập, thực hành );
· Chi phí điện năng: Điện năng tiêu thụ phục vụ vận hành máy móc thiết bị phục vụ cho thực hành, thực tập;
· Chi phí chung (chi phí gián tiếp), cụ thể:
· Chi đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bảo trì sửa chữa trang thiết bị hàng năm;
· Chi phí tuyển sinh, chi phí quản lý và các chi phí khác.
· Trường có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện CTĐT.
Để đáp ứng nguồn kinh phí chi cho các hoạt động, trường có các nguồn thu:
(1) Nguồn kinh phí do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cấp hàng năm (1.3.02 – Quyết định giao dự toán năm 2019, 2020, 2021); (2) Nguồn thu học phí của sinh viên (1.3.03 – Thông báo thu học phí năm học 2018-2019, 2019 – 2020, 2020 - 2021); (3) Nguồn thu sự nghiệp như cho thuê phòng học, trông giữ xe (1.3.04 – Các hợp đồng thuê phòng, hợp đồng trông giữ xe năm 2019, 2020, 2021); (4) Nguồn thu khác như thu từ thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ (1.3.05 – Phiếu thu từ thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2019, 2020, 2021).
Minh chứng 1.3.02 – Quyết định giao dự toán năm 2019, 2020, 2021  gồm:
· Quyết định giao dự toán năm 2019:
· QĐ số 08/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 04/01/2019 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
· QĐ số 968/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 06/5/2019 về việc giao và điều chỉnh  dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (điều chỉnh lần 7);
· QĐ số 2272/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 23/8/2019 về việc giao và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (điều chỉnh lần 10);
· QĐ số 3042/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 14/11/2019 về việc giao và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (điều chỉnh lần 13);
· Quyết định giao dự toán năm 2020:
· QĐ số3571/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 27/12/2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;
· QĐ số 995/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 15/6/2020 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lần 4);
· QĐ số 2889/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 10/11/2020 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lần 10);
· Quyết định giao dự toán năm 2021:
· QĐ số 3492/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 28/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;
· QĐ số 1051/QĐ-SGDĐT ngày 04/05/2021 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (lần 2);
· QĐ số 1805/QĐ-SGDĐT ngày 10/09/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (lần 6);
Minh chứng 1.3.03 – Thông báo thu học phí năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, gồm:
· TB số 410/TB-LTT-KHTC ngày 25/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020;
· TB số 42/TB-LTT-KHTC ngày 14/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020;
· Quyết định số 246/QĐ-LTT-KHTC ngày 24/03/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về mức thu học phí áp dụng cho năm học 2020-2021.
· TB số 1243/TB-LTT-KHTC ngày 30/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021;
· TB số 127/TB-LTT-KHTC ngày 19/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021.
· Quyết định số 544/QĐ-LTT-KHTC ngày 11/05/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về mức thu học phí áp dụng cho năm học 2021-2022.
· TB số 543/TB-LTT-KHTC ngày 11/05/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.
· TB số 28/TB-LTT-KHTC ngày 14/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022.
Minh chứng 1.3.04 – Các hợp đồng thuê phòng học, hợp đồng trông giữ xe năm 2019, 2020, 2021 gồm:
· Hợp đồng thuê phòng năm 2019 số 01/HDTVP-LTT-LT ngày 01/11/2019
· Hợp đồng thuê phòng năm 2020 số 010207/2020/HĐĐT-GTC-LTT ngày 01/8/2020
· Hợp đồng giữ xe ô tô số 32/HĐ-LTT ngày 07/01/2019
· Hợp đồng giữ xe ô tô số 76/HĐ-LTT ngày 28/02/2019
· Hợp đồng giữ xe ô tô số 03/HĐ-LTT ngày 03/01/2020
· Hợp đồng giữ xe ô tô số 60/HĐ-LTT ngày 16/01/2020
· Hợp đồng giữ xe ô tô số 18/HĐ-LTT ngày 14/01/2021
· Hợp đồng giữ xe ô tô số 122/HĐ-LTT ngày 01/06/2021
Minh chứng 1.3.05 – Phiếu thu từ thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2019, 2020 gồm:
· Phiếu thu số T/K/12035 ngày 22/12/2020 kèm danh mục công cụ dụng cụ thanh lý.
· Phiếu thu số T/K/12043 ngày 25/12/2020 kèm danh mục tài sản, dụng cụ thanh lý.
Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo, nhu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị của các phòng, khoa, định mức chi vật tư văn phòng... Kết hợp dự toán kinh phí đã được duyệt và quy chế chi tiêu nội bộ đã được thông qua Hội nghị CB, VC, NLĐ nhà trường đã lập dự toán cân đối nguồn lực tài chính đảm bảo theo tỷ lệ định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra các nguồn vốn, sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả theo đúng qui định nhà nước (1.3.06 – Dự toán thu, chi các nguồn kinh phí năm 2019, 2020, 2021).
Minh chứng 1.3.06 – Dự toán thu, chi các nguồn kinh phí năm 2019, 2020, 2021, gồm:
· Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 ngày 14/9/2018
· Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 ngày 03/9/2019
· Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 ngày 13/08/2021
Hằng năm, trường tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện thu, chi tài chính, việc thực hiện phân bổ kinh phí cho các các phòng khoa. Kết quả kiểm tra cho thấy mức chi đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và hợp pháp (1.3.07 – Kế hoạch, Quyết định, Biên bản, Báo cáo tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019, 2020, 2021; 1.3.08 – Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021; 1.3.09 – Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020, 2021; 1.3.10 – Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019, 2020; 1.3.11 – Biên bản kiểm tra về công tác đào tạo trong đó thể hiện HSSV có đủ vật tư thực tập).
Minh chứng 1.3.07 – Kế hoạch, Quyết định, Biên bản, Báo cáo tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019, 2020, 2021 gồm:
Kế hoạch tự kiểm tra công tác tài chính kế toán:
· Kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019 số 125A/KH-LTT-KHTC ngày 15/02/2020.
· Kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2020 số 110/KH-LTT-KHTC ngày 01/02/2021.
· Kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2021 số 310/KH-LTT-KHTC ngày 13/05/2022.
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tài chính, kế toán:
· Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019 số 146/QĐ-LTT ngày 24/02/2020.
· Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tài chính, kế toán năm 2020 số 120/QĐ-LTT ngày 08/02/2021.
· Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tài chính, kế toán năm 2021 số 252/QĐ-LTT ngày 14/05/2022.
Biên bản tự kiểm tra tài chính, kế toán:
· Biên bản tự kiểm tra tài chính kế toán năm 2019, ngày 05/3/2020.
Kết luận: Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã xây dựng theo đúng quy định.
· Biên bản tự kiểm tra tài chính kế toán năm 2020, ngày 05/3/2021.
Kết luận: Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã xây dựng theo đúng quy định.
· Biên bản tự kiểm tra tài chính kế toán năm 2021, ngày 16/5/2021.
Kết luận: Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã xây dựng theo đúng quy định.
Báo cáo tự kiểm tra công tác tài chính kế toán của Tổ kiểm tra:
· Báo cáo tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019 số 180A/BC-LTT-KHTC ngày 06/3/2020.
Kết luận: Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã xây dựng theo đúng quy định.
· Báo cáo tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2020 số 191/BC-LTT-KHTC ngày 09/3/2021.
Kết luận: Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã xây dựng theo đúng quy định.
· Báo cáo tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2021 số 329/BC-LTT-KHTC ngày 19/05/2022.
Kết luận: Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã xây dựng theo đúng quy định.
Báo cáo tự kiểm tra công tác tài chính kế toán của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh:
· Báo cáo tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019 số 180A/BC-LTT-KHTC ngày 06/3/2020.
Kết quả kiểm tra: Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã xây dựng theo đúng quy định.
· Báo cáo tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2020 số 191/BC-LTT-KHTC ngày 09/3/2021.
Kết quả kiểm tra: Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã xây dựng theo đúng quy định.
· Báo cáo tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2021 số 329/BC-LTT-KHTC ngày 19/05/2022.
Kết quả kiểm tra: Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã xây dựng theo đúng quy định.
Minh chứng 1.3.08 – Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021 gồm:
Năm 2019
· Báo cáo quyết toán - tài chính năm 2019
Năm 2020
· Báo cáo quyết toán - tài chính năm 2020
Năm 2021
· Báo cáo quyết toán - tài chính năm 2021
Công tác tự kiểm tra tài chính được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo quy định. Hàng năm trường có hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương kiểm toán tài chính trường và có báo cáo kết quả kiểm tra tài chính (Minh chứng 1.3.09 – Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020, 2021)
Minh chứng 1.3.09 – Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020, 2021, gồm:
Năm 2019
· Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Năm 2020
· Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Năm 2021
· Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
Minh chứng 1.3.10 – Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019, 2020 gồm:
Năm 2019: 
· Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 số 3646-86/TB-GDĐT-KHTC ngày 03/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.
Năm 2020: 
· Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 số 3870-127/TB-SGDĐT-KHTC ngày 31/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.
Minh chứng 1.3.11 – Biên bản kiểm tra về công tác đào tạo trong đó thể hiện HSSV có đủ vật tư thực tập, gồm:
· Biên bản kiểm tra về công tác quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ học kỳ I năm học 2019 – 2020 ngày 03/01/2020
· Biên bản kiểm tra về công tác quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ học kỳ II năm học 2019 – 2020 ngày 03/01/2020
· Biên bản kiểm tra về công tác quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ học kỳ I năm học 2020 – 2021 ngày 04/01/2021
· Biên bản kiểm tra về công tác quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ học kỳ II năm học 2020 – 2021 ngày 05/08/2021
· Biên bản kiểm tra về công tác quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ học kỳ I năm học 2021 – 2022 ngày 10/01/2022
· Biên bản kiểm tra về công tác quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ học kỳ II năm học 2021 – 2022 ngày 02/08/2022
Kết luận: Toàn bộ số vật tư trên khoa Điện – Điện tử nhận về đều được vào sổ quản lý vật tư cấp phát theo từng môn học mô đun cho từng lớp theo kế hoạch có GV ký nhận
Toàn bộ vật tư được cấp cho các lớp theo từng mô đun đủ cho học sinh thực tập theo định mức quy định. Qua kiểm tra trực tiếp một số lớp học sinh xác nhận đã nhận đầy đủ vật tư, dụng cụ để thực hiện bài học không có hiện tượng thiếu vật tư học tập.
Như vậy, trường đã nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo nói chung và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ cao đẳng nói riêng.
Đoàn đánh giá: Nhà Trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
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